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 I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4,0 điểm).
Hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trùng roi thường được tìm thấy ở đâu?
A. Trong không khí.


C. Trong nước.

B. Trong đất khô.



D. Trong cơ thể người.
Câu 2: Trùng roi di chuyển như thế nào ?
A. Đầu đi trước.



C. Đi ngang.

B. Đuôi đi trước.



D. Vừa tiến vừa xoay.

Câu 3: Nhóm động vật nguyên sinh nào sau đây có chân giả ? 
A. Trùng biến hình và trùng roi xanh.

B. Trùng biến hình và trùng kiết lị.

C. Trùng giày và trùng kiết lị.

D. Trùng roi xanh và trùng giày.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây vể thuỷ tức là đúng?

A. Sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp.

B. Sinh sản vô tính bằng cách tạo bào tử.

C. Lỗ hậu môn đối xứng với lỗ miệng.

D. Có khả năng tái sinh.

Câu 5. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau :

Tua miệng thuỷ tức chứa nhiều …(1)… có chức năng …(2)….

A. (1) : tế bào thần kinh ; (2) : tự vệ và bắt mồi

B. (1) : tế bào gai ; (2) : tự vệ và bắt mồi

C. (1) : tế bào sinh sản ; (2) : sinh sản và di chuyển

D. (1) : tế bào thần kinh ; (2) : di chuyển và tự vệ

Câu 6. Đặc điểm nào dưới đây có ở sán lá gan?

A. Miệng nằm ở mặt bụng.

B. Mắt và lông bơi tiêu giảm.

C. Cơ dọc, cơ vòng và cơ lưng bụng kém phát triển.

D. Có cơ quan sinh dục đơn tính.

Câu 7: Giun kim khép kín được vòng đời do thói quen nào ở trẻ em?

A. Đi chân đất.

B. Ngoáy mũi.

C. Cắn móng tay và mút ngón tay.

D. Xoắn và giật tóc.

Câu 8: Có bao nhiêu biện pháp phòng chống giun kí sinh trong cơ thể người trong số những biện pháp dưới đây?

1. Uống thuốc tẩy giun định kì.

2. Không đi chân không ở những vùng nghi nhiễm giun.

3. Không dùng phân tươi bón ruộng.

4. Rửa rau quả sạch trước khi ăn và chế biến.

5. Rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Số ý đúng là

A. 5.               B. 4.               C. 3.               D. 2.

Câu 9. Thức ăn của giun đất là gì?

A. Động vật nhỏ trong đất.

B. Chất dinh dưỡng trong ruột của vật chủ.

C. Vụn thực vật và mùn đất.

D. Rễ cây.

Câu 10: Loài giun nào gây ra bệnh chân voi ở người?

A. Giun móc câu.      B. Giun chỉ.      C. Giun đũa.      D. Giun kim.
II. TỰ  LUẬN: (6,0 điểm ).
Câu 1:  (1,5 điểm)

So sánh sự giống và khác nhau giữa động vật và thực vật?

Câu 2: ( 1,5 điểm)

Nêu nguyên nhân của bệnh sốt rét. Nước ta đã phòng ngừa và tiêu diệt bệnh sốt rét như thế nào?

Câu 3: (2.0 điểm)

Nêu hình dạng ngoài, cách di chuyển và cách bắt mồi của thủy tức

Câu 4: (1,0 điểm)

Hãy chứng minh cho nhận xét của Đac- Uyn rằng : “ Trước khi con người phát minh ra lưỡi cày, giun đất đã cày đất và mãi mãi sẽ cày đất” là đúng.
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I. TRẮC NGHIỆM: (4điểm).
Mối ý đúng được 0,4 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	B
	D
	   B
	B
	C
	A
	C
	B


II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(1.5 điểm)
	* Điểm giống:
Đều có cấu tạo từ tế bào, lớn lên phát triển và sinh sản, thích nghi với môi trường sống.

* Điểm khác:

- Đối với thực vật: Có vách Xenlulôzơ ở tế bào, tự tổng hợp được chất hữu cơ để nuôi cơ thể. Không có khả năng di chuyển, không có hệ thần kinh và giác quan, khả năng phản ứng chậm

- Đối với động vật: Sử dụng chất hữu cơ có sẵn, có khả năng di chuyển, có hệ thần kinh và giác quan , khả năng phản ứng nhanh
	(0.5)

     (0.5)

(0.5)



	2
(1.5 điểm)
	* Nguyên nhân:
Do muỗi sốt rét (gọi là muỗi Anophen) truyền bệnh. Khi muỗi đốt vào người bệnh, trùng sốt rét theo máu vào cơ thể muỗi. Ở đấy chúng sinh sản rất nhanh và tập trung ở tuyến nước bọt của muỗi. Khi người bình thường bị muỗi đốt, trùng sốt rét theo tuyến nước bọt của muỗi vào cơ thể người để gây bệnh.

* Bệnh sốt rét ở nước ta, cách phòng ngừa và tiêu diệt
Ở nước ta, trước những năm 1945 bệnh sốt rét thường xảy ra nhiều ở khu vực miền núi. Sau năm 1945, Đảng và nhà nước ta đã quan tâm đến vấn đề phòng ngừa và chống bệnh sốt rét cho toàn dân như: Tuyên truyền cách phòng chống bệnh tới dân, giúp dân dọn dẹp, phát quang sạch sẽ nơi ở, trường học, nơi làm việc, phát màn miễn phí cho dân. Vì vậy cho đến nay đã ngăn ngừa được dịch bệnh trên phạm vi cả nước.
	(0.75)

(0.75)



	3
(2.0 điểm)


	* Hình dạng ngoài:
Cơ thể thủy tức có hình trụ dài, phần dưới gọi là đế bám vào giá thể. Phần trên có lỗ miệng, xung quanh có các tua miệng tỏa ra. Cơ thể đối xứng tỏa tròn

* Di chuyển: Chúng di chuyển về phía ánh sáng bằng kiểu sâu đo hay kiểu lộn đầu.

* Bắt mồi: Thủy tức dùng các tua miệng giữ con mồi, làm cho con mồi bị ngộ độc bởi các tế bào gai, rồi nuốt chửng con mồi vào khoang tiêu hóa. Sau khi tiêu hóa, chất bã thải ra ngoài qua lỗ miệng.
	( 0.5 )
     (0.5)
(1.0)

	4

(1.0 điểm)
	Giun đất làm xáo trộn lớp đất và đưa thảm mục vào đất. Đac-uyn đã từng nhận xét “ Trước khi con người phát minh ra lưỡi cày, giun đất đã cày đất và mãi mãi sẽ cày đất”. Phân của giun đất có cấu trúc hạt cần thiết cho cây trồng, làm tăng lượng mùn, các muối canxi và kali dễ tiêu cho đất, làm đất bớt chua. Do vậy, chỗ nào nhiều giun đất thì đất chỗ ấy sé tốt.
	(1.0)
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